ĐỀ THI MẪU MÔN HÓA
ĐỀ 1

Câu 1 (1,5đ): 
Hòan thành các phương trình hóa học theo dãy biến hóa sau:
C2H2
(
C2H4   
( C2H5OH

   (                                        (
CH3CHO

(
CH3COOH

Câu 2: (2.5đ):

1/ Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các lọ mất nhãn chứa riêng biệt các dung dịch sau: NaCl, MgCl2, FeCl3, CaCl2. Viết phương trình phản ứng xảy ra
2/ Nêu các hiện tượng xảy ra khi cho từ từ đến dư

a. dung dịch HCl lõang vào dung dịch NaAlO2
b. Khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2
c. dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3
Viết các phương trình phản ứng xảy ra
Câu 3 (2đ):

1/ Viết các phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện cho các quá trình sau:

a. Từ metan điều chế andehit fomic (1 phản ứng)

b. Từ glucoz điều chế rượu etylic (1 phản ứng)

c. Từ etylen điều chế dietyl ete (2 phản ứng)

2/ Cho các cặp oxi hóa – khử  sau: Cu2+/Cu, Mg2+/Mg, Ag+/Ag

a. Sắp xếpcác kim lọai tương ứng theo chiều tính khử tăng dần.

b. Viết các phương trình ion rút gọn xảy ra khi cho các cặp oxi hóa – khử  trên tác dụng với nhau từng đôi một

Câu 4 (2đ):

Trộn bột nhôm (dư) với 8g bột Fe2O3 rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (không có không khí). Sau khi phản ứng xảy ra hòan tòan thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch KOH dư được 3,36 lít khí H2 (đktc) và còn lại chất rắn Y.

a. Viết các  phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính khối lượng bột nhôm ban đầu và khối lượng chất rắn Y

c. Cho chất rắn Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng người ta thu được V(ml) khí mùi xốc (hắc) duy nhất ở đktc. Viết  phương trình hóa học xảy ra và tính V.

Câu 5 (2đ): 

Hỗn hợp X gồm axit axêtic, rượu êtylic và andehit axêtic được chia làm 3 phần bằng nhau:

· Phần 1: tác dụng với lượng dư dung dịch Ag2O/NH3 thu được 2,16g Ag

· Phần 2: tác dụng với lượng dư kali thì thu được 1,12 lít H2 (đktc)

· Phần 3: tác dụng vừa đủ với 75 ml dung dịch NaOH 1M

Giả sử các phản ứng xảy ra hòan tòan. Tính khối lượng hỗn hợp X và thành phần phần % các chất trong hỗn hợp X.

Cho

Al=27
Fe=56
Ag=108
C=12
H=1

O=16

ĐỀ 2:

Câu 1(2đ):

1/ Dùng phương pháp thích hợp để điều chế các kim lọai: Cu, Al, Fe từ các chất riêng biệt sau: dung dịch CuSO4, Al2O3, FeS2
2/ Hãy nêu các hiện tượng xảy ra và viết các  phương trình hóa học minh họa khi:

· cho 1 miếng nhỏ kim lọai Na vào dung dịch Fe2(SO4)3

· cho 1 đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4
Câu 2 (2đ):

1/ Hai hợp chất hữu cơ A, B có cúng công thức phân tử là C3H8O. A phản ứng được với Na và bị oxi hóa nhẹ bởi CuO tạo tạo thành andehit còn B thì không phản ứng với Na. 

Lý luận để xác định công thức cấu tạo đúng của A, B và viết các  phương trình hóa học minh họa.

2/ Cho các chất sau: phenol, anilin, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch Na2CO3. Những cặp chất nào tác dụng được với nhau? Viết các  phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 3 (2đ): 

Thực hiện chuỗi phản ứng sau:

   Al2O3   (  AlCl3   (  Al(NO3)3


Al           ( 


   NaAlO2
(  Al(OH)3  (  Al2O3
Câu 4 (2đ): 
Đốt cháy hòan tòan 9,4g hỗn hợp hơi 2 hidrocacbon no mạch hở A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 14,56 lít khí CO2 (đktc)

a. Tìm công thức phân tử của A, B

b. Viết công thức cấu tạocủa A, B biết A có mạch cacbon phân nhánh, B tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 chỉ cho một sản phẩm duy nhất.

c. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của A, B trong hỗn hợp.

Câu 5 (2đ): 
Cho 4,72g hỗn hợp Fe, FeO và Fe2O3
· Nếu ngâm lượng hỗn hợp trên trong dung dịch CuSO4 dư, khi  phản ứng xong, khối lượng chất rắn thu được là 4,96g.

· Cũng lượng hỗn hợp trên nếu cho qua CO dư ở nhiệt độ cao, phản ứng xong thu được 3,92g Fe.

a/ Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp đã dùng

b/ Tính thể tích CO (ở 0oC, 2atm) đã dùng, biết lượng CO được lấy dư 10% so với lượng phản ứng.

Cho O=16

C=12
H=1

Cu=64
Fe=56

Đáp án
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	Câu 2
	2,5

	1. Dùng dd NaOH nhận biết dd MgCl2 (( trắng)




          dd FeCl3 (( nâu đỏ)

MgCl2  + 2NaOH ( Mg(OH)2  +  2NaCl

FeCl3   + 3NaOH ( Fe(OH)3  + 3NaCl
	0,25

0,25

	 - dd Na2CO3 nhận biết CaCl2 (( trắng)

Na2CO3  + CaCl2   ( CaCO3  + 2NaCl

    Còn lại là NaCl
	0,25

0,25

	2a. Có ( keo trắng xuất hiện, tăng đến cực đại sau đó tan dần tạo dd trong suốt

NaAlO2  + HCl + H2O ( Al(OH)3  + NaCl

Al(OH)3  + 3HCl  ( AlCl3   +  3H2O  
	0,25

0,25

	b. Có ( trắng xuất hiện, tăng đến cực đại sau đó tan dần tạo dd trong suốt

Ca(OH)2 + CO2  ( CaCO3 + H2O  

CaCO3 + H2O + CO2  ( Ca(HCO3)2
	0,25

0,25

	c.  Có ( keo trắng xuất hiện, tăng đến cực đại sau đó tan dần tạo dd trong suốt

3NaOH + AlCl3  ( Al(OH)3  + 3 NaCl

Al(OH)3  +  NaOH ( NaAlO2 + 2H2O
	0,25

0,25

	Câu 3:
	2,0

	1.      CH4  + O2 
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	2a.    Tính khử tăng dần : Ag ( Cu ( Mg
	0,25

	b.      Mg  + 2 Ag+  (  Mg2+ + 2Ag

Cu   + 2Ag+   (  Cu2+  + 2Ag

Mg  +  Cu2+     (   Mg2+ +   Cu 
	0,25

0,25

0,25


	Câu 4:
	2,0

	a.     2Al + Fe2O3  (  Al2O3 +  2Fe

         0,1     0,05          0,05       0,1

       Al2O3  +  2KOH  (   2KAlO2 +  H2O    

        Aldư + KOH  + H2O  (  KAlO2 + 3/2H2 

         0,1                                                  0,15 (mol)
	0,25

0,25
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	X: Aldư , Fe, Al2O3    ( Y: Fe
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	Y: Fe  mY = 0,1 x 56 = 5,6g

      mAl bđ = (0,1 + 0,1)x 27= 5,4g
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0,25

	c.        2Fe + 6H2SO4   Fe2(SO4)3  + 3SO2  + 6H2O

  0,1                                           0,15
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	Câu 5
	2,0

	P1:    CH3CHO  + Ag2O 
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P2:    CH3COOH  + K  (  CH3COOK  + ½ H2 (2)

         C2H5OH  + K  (  C2H5OK   + ½ H2 (3)

P3:    CH3COOH  +  NaOH  (  CH3COONa  + H2O (4)
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	nAg = 0,02
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	%CH3CHO = 0,44x100 : 6,09= 7,22%   
%CH3COOH = 4,5x 00 : 6,09 = 73,89%
	0,25

	% C2H5OH = 100 – 7,22 – 73,89 = 18,89%
	0,25


Đề 2:

	Câu 1
	2,0

	1.      - dd CuSO4 : đpdd

CuSO4  + H2O 
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4FeS2   +  11O2  
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	2a.    Miếng Na tan dần, có khí H2 thóat ra, có ( nâu đỏ xuất hiện.

Na + H2O ( NaOH + 1/2H2
6NaOH  + Al2(SO4)3 ( 2Fe(OH)3  + 3Na2SO4 
	0,25

0,25

	b. Đinh sắt bị hòa tan một phần, màu xanh của dd CuSO4 nhạt dần, có KL Cu màu nâu đỏ bám lên đimh sắt.

CuSO4  + Fe  ( FeSO4  +  Cu
	0,25
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	Câu 2:
	2,0

	1. CTPT C​3H8O
- A tác dụng với Na ( A có H linh động

 A bị oxi hóa nhẹbằng CuO tạo andehit ( A là rượu bậc 1

CTCT A: CH3CH2CH2OH

- B không tác dụng với Na ( B là ete

CTCT B: CH3CH2-O-CH3
CH3CH2CH2OH  + Na  ( CH3CH2CH2ONa   +  1/2H2
CH3CH2CH2OH  + CuO 
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	2.     C6H5OH  + NaOH ( C6H5ONa   + H2O

C6H5NH2 + HCl  ( C6H5NH3Cl

HCl + NaOH  ( NaCl  + H2O

2HCl + Na2CO3  ( 2NaCl  + CO2 + H2O
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	Câu 3
	2,0

	2Al + 3/2O2 
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	AlCl3  + 3AgNO3  ( 3AgCl  +  Al(NO3)3

Al  + NaOH  + H2O  (  NaAlO2 + 3/2H2        
	0,5

	Al2O3  +  2NaOH  (   2NaAlO2 +  H2O    

NaAlO2  + 4HCl ( AlCl3  + NaCl +  2H2O
	0,5

	NaAlO2  + HCl + H2O ( Al(OH)3  + NaCl

Al(OH)3   
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	Câu 4
	2,0

	a. Gọi CT chung của A, B: CnH2n+2 (nA<n<nB)

CnH2n+2  + (3n + 1)/2O2 
[image: image29.wmf]¾

®

¾

0

t

 nCO2 + (n + 1)H2O

(14n + 1)g                          2n (l)
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              ׀   

                                                           CH3

B tác dụng Clo theo tỉ lệ 1:1( B có cấu tạo đối xứng (CTCT B: C(CH3)4         
	0,25

0,25

0,25

0,25

	b.     Gọi số mol C4H10 là a, C5H12 là b

58a  - 72b = 9,4

n = (4a  +  5b): (a + b) = 13/3 ( a – 2b = 0

(hoặc viết 2 pt tính theo 
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	%m C4H10 = (0,1 x 58 x 100):9,4= 61,7%

%mC5H12 = 100 – 61,7 = 38,3%
	0,25
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	Câu 5: 
	2,0

	a.      Fe + CuSO4  ( FeSO4  + Cu (1)

  x                                     x

FeO  +  CO  
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	Fe2O3  + 3CO  
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z              3z                  2z

Gọi x,y,z lần lượt là số mol Fe, FeO, Fe2O3

56x + 72y + 160z =4,72 (a)

Chất rắn sau pứ (1): FeO, Fe2O3, Cu

64x  + 72y  + 160z = 4,96 (b)
	0,25

0,25

	Chất rắn sau pứ (2,3): Febđ, Fe(2,3)
nFe = 3,92 : 56 = 0,07

x  + y  + 2z  = 0,07 (c)

Từ (a, b, c) ( x = 0,03
y = 0,02
z = 0,01

%Fe = (0,03 x 56 x 100) : 4,72 = 35,59%

%FeO = (0,02 x 72 x 100): 4,72 = 30,51%

% Fe2O3 = 100 – 35,59 – 30,51 = 33,9%
	0,25

0,5

	b.       nCO = y + 3z = 0,03 + 3 x 0,01 = 0,06 (mol)

  VCO pứ = nRT/p = 0,672 (l)

  VCO đã dùng = 0,672(1 + 0,1) = 0,7392 (l)
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